ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I 
Năm học 2025 - 2026
MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 8
 Thời gian làm bài: 45 phút 
I.  Ma trận đề
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
câu
điểm
%

	
	
	
	Nhận biết (TN)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phân môn Giáo dục công dân

	1
	



Chủ đề: Đoàn kết dân tộc trên quê hương Ninh Bình
	 1. Các dân tộc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	
 6 câu 
(1,5đ)

	
	
	




	
	
	
	
	 6 câu
= 1,5 đ
= 15%

	
	
	2. Đoàn kết dân tộc – Giá trị cốt lõi của thành công  
	2 câu (0,5 đ)

	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
= 0,5đ
= 5%

	
	
	3. Trách nhiệm của học sinh xây dựng đoàn kết dân tộc trên quê hương Ninh Bình
	
	
	
	1 câu
(2,0 đ)
	
	
	
	
	1 câu
(2,0 đ)
= 20%

	Số câu/ Số điểm
	8 câu 2,0 đ
	
	
	1 câu
2,0 đ
	
	
	
	
	9 câu
4,0đ

	Tỉ lệ
	20%
	
	
	20%
	
	
	
	
	40%

	Phân môn  Mĩ thuật

	2
	
Mĩ thuật truyền thống


	Mĩ thuật 
truyền thống
Nghệ thuật tạo hình trên
các chất liệu  truyền thống ở địa phương Ninh Bình
	 





4 câu (1,0đ)




	  1 câu
(1,0đ)
	





	
	

	
	
	
	
5 câu 
= 2,0đ
= 20%
 


	Số câu/ Số điểm
	4 câu
(1,0đ)
	1 câu
(1,0đ)
	
	
	
	
	
	
	5 câu 
= 2,0 đ 

	Tỉ lệ
	10%
	10%
	
	
	
	
	
	
	20%

	Phân môn  Âm nhạc

	3
	



Hát Văn ở Ninh Bình
	1. Nguồn gốc, quá trình phát triển, nội dung, làn điệu  và hình thức hát văn.
	2 câu
(0,25)
	
	
	
	
	
	
	
	2 câu
 = 5%
= 0,5 đ

	
	
	2. Nhạc cụ được sử dụng trong hát văn và sinh hoạt hát văn ở Ninh Bình.
	2 câu (0,5đ)
	
	
	1 câu (1 đ)

	
	
	
	
	3 câu
=1,5 đ
= 15%


	Số câu/ Số điểm
	4
câu
1 đ
	
	
	1
câu
3 đ
	
	
	
	
	5 câu
4 đ

	Tỉ lệ
	10 %
	
	
	30%
	
	
	
	
	40%

	Tổng hợp chung
	40%
	20%
	
	30%
	
	10%
	
	
	
100%



II. Bản đặc tả

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/
Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng


	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Phân môn Giáo dục công dân

	1


	




Chủ đề: Đoàn kết dân tộc trên quê hương Ninh Bình
	 1. Các dân tộc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	Nhận biết: Các dân tộc thiểu số và sự phân bố của các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
	 6 câu TN
	
	 
	
	
	

	
	
	2. Đoàn kết - Giá trị cốt lõi của thành công
	Nhận biết: Các chính sách đại đoàn kết dân tộc ở tỉnh Ninh Bình
	2  câu TN
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Trách nhiệm của học sinh xây dựng đoàn kết dân tộc trên quê hương Ninh Bình
	Thông hiểu: Hiểu được những  việc làm của học sinh góp phần xây dựng đoàn kết dân tộc trên quê hương Ninh Bình
	
	
	
	1 câu TL
	
	

	Số câu/loại câu
	8 TN
	
	
	1 TL
	
	

	Tỉ lệ %
	20%
	
	
	20%
	
	

	Phân môn Mĩ thuật

	2
	

Mĩ thuật truyền thống
	

Nghệ thuật tạo hình trên các chất liệu truyền thống ở địa phương Ninh Bình
	Nhận biết:
- Nhận biết được vẻ đẹp của nghệ thuật tạo hình trên các chất liệu truyền thống
	4 câu TN
	

1 câu
TL
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
-Hiểu được các chất liệu của các làng nghề.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng
- Biết được vị trí của các làng nghề thông qua bài học.
	
	
	
	
	
	

	Số câu/loại câu
	4
TN
	1
TL
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	10%
	10%
	
	
	
	

	Phân môn Âm nhạc

	3
	





Hát Văn ở Ninh Bình
	1. Nguồn gốc, quá trình phát triển, nội dung, làn điệu  và hình thức hát văn.
	Nhận biết: Biết được nguồn gốc, nội dung, làn điệu và các hình thức hát văn .
	2
câu TN
	
	


	
	




	

	
	
	2. Nhạc cụ được sử dụng trong hát văn và sinh hoạt hát văn ở Ninh Bình.
	Nhận biết: Một số loại nhạc cụ sử dụng trong hát văn.
	1 câu TN
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: Biết một số nghệ nhân hát văn ở ninh bình
	
	
	
	1 câu TL
	
	

	
	
	
	Vận dụng: Biết chính xác tên câu lạc bộ hát văn ở Ninh Bình.
	1 câu TN
	
	
	
	
	

	Số câu/loại câu
	4
TN
	
	
	1 TL
	
	

	Tỉ lệ %
	20 %
	
	
	50 %
	
	

	Tổng hợp chung
	40%
	10%
	
	50%
	
	









































	  UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 8
Thời gian làm bài: 45 phút
(Đề kiểm tra gồm 19 câu 03 trang)



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
PHÂN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2,0 điểm)
Câu 1. Ninh Bình là nơi phát tích của những triều đại 
A. Đinh, Lê và Lý.                                C . Đinh, Lê và Trần.
B. Đinh, Lý và Lê sơ.                            D. Đinh, Lý và Trần. 
Câu 2 . Hiện nay có dân tộc thiểu số  nào  cùng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình?
A. Ê đê.                       B. Chăm             C. Kinh                              D.  Mường                                                             
Câu 3. Các dân tộc thiểu số ở Ninh Bình sinh sống rải rác và đan xen trên địa bàn các xã tại 
A. xã Cúc Phương và 1 thôn Quang Sơn phường Tam Điệp.
B. xã Nho Quan và 1 thôn Yên Bình, phường Tam Điệp
C. huyện  Gia Viễn và 1 thôn thuộc xã Yên Sơn thành phố Tam Điệp
D. xã Nho Quan và 1 thôn Yên Sơn phường Tam Điệp
Câu 4. Em không đồng tình với nhận định nào sau đây
A. Các dân tộc đều có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương
B. Dân tộc thiểu số không cần giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc.
C. Các dân tộc ở Ninh Bình cần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển
D. Sự đa dạng của các dân tộc góp phần tạo nên văn hóa đa dạng ở tỉnh Ninh Bình
Câu 5. Tỉnh Ninh Bình có nhiều dân tộc sinh sống, trong đó đa số là người dân tộc Kinh, người dân tộc thiểu số chiếm 
A. 2,84 % dân số toàn tỉnh.                                  B. 2,90 % dân số toàn tỉnh.
D. 2,93 % dân số toàn tỉnh.                                  C. 2, 94 % dân số toàn tỉnh.
Câu 6. Để giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc ở Ninh Bình học sinh cần
     A. Quảng bá các giá trị văn hóa của địa phương   
     B. Xét nét cố chấp với mọi người.
     C. Không nói chuyện riêng trong giờ học.          
     D. Thực hiện nghiêm túc quy định giao thông.
Câu 7. Khu dân cư tổ chức dọn vệ sinh môi trường em sẽ
A. Không tham gia.
B. Đó không phải việc của nhà mình nên không tham gia.
C. Coi như không biết gì.
D. Tích cực tham gia. 
Câu 8. Việc làm nào sau đây thể hiện trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
A. Không thích tìm hiểu nét văn hoá của các dân tộc thiểu số vì không có gì để học tập.
B. Bạn N lớp rất yêu thích khám phá những nét văn hoá đặc sắc của người Mường. 
C. Bạn K không thích tìm đọc các sách, báo viết về các dân tộc thiểu số.
D.  Chê bai văn hóa các dân tộc thiểu số ít người. 

PHÂN MÔN MĨ THUẬT 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (1,0 đ)
Câu 1. Làng gốm Bồ Bát thuộc xã nào?
A. Yên Mạc                                                                 B. Yên Nhân
C. Yên Đồng                                                               D. Yên Thành
Câu 2. Nghề thêu ren truyền thống thuộc xã nào?
A. Ninh Hải                                                                 C. Ninh Xuân
B. Ninh Vân                                                                D. Ninh Tiến
Câu  3. Nghề chế biến cói ở phường nào? 
A. Hoa Lư                                                                  C. Gia Viễn
B. Kim Sơn                                                                D. Tam Diệp
Câu  4. Khâu cuối cùng của nghề chế biến cói là gì?
A. Thu hoạch cói                                                       C. Chọn cói
B. Nhuộm cói                                                            D. Đan tạo hình và hoàn thiện

PHÂN MÔN ÂM NHẠC
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 1,0đ)
Câu 1: Nhạc cụ nào thường dùng trong hát văn?
A. Trống cái				         C. Sáo
B. Đàn Nguyệt 			                    D. Nhị
[bookmark: _Hlk212155301]Câu 2: Hát văn được hình thành trong khoảng thời gian nào?
A. Thế kỷ XI					C. Thế kỷ XIII
B. Thế kỷ XII					D. Thế kỷ XIV
Câu 3: Hát văn là loại hình nghệ thuật truyền thống gắn với  tín ngưỡng  nào sau đây?
	A. Tín ngưỡng thờ mẫu và thờ đức thánh vương Trần Hưng Đạo.
B. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.
C. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.
D. Tín ngưỡng sùng bái tự nhiên.
Câu 4: Hát văn là bộ phận của “thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt” mà hát văn là một bộ phận trong đó được ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại năm nào?
A. 2014				                	C. 2016
B. 2015					            D. 2017
PHẦN II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
                                               PHÂN MÔN MĨ THUẬT
Câu 1. (1,0 điểm)
	Em hãy kể tên các làng nghề của tỉnh Ninh Bình.
PHÂN MÔN ÂM NHẠC
Câu 2. (3,0 điểm)
 	Em hãy nêu một số thành tích về hát Văn mà tỉnh Ninh Bình đã đạt được? 
                    PHÂN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Câu 3. (2,0 điểm)
 	Nêu khái quát đặc điểm các dân tộc trên địa bàn tỉnh Ninh Bình?


--------Hết--------
































	UBND PHƯỜNG HOA LƯ
TRƯỜNG THCS NINH MỸ

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
Năm học 2025 - 2026
MÔN GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 8
(Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)



Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm)
PHÂN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	D
	A
	B
	C
	A
	D
	B


PHÂN MÔN MĨ THUẬT
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	A
	B
	D


PHÂN MÔN ÂM NHẠC
Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	C
	A
	C


Phần II. Tự luận. (6,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(1,0 điểm)
	PHÂN MÔN MĨ THUẬT
	

	
	Tên các làng nghề của tỉnh Ninh Bình: chiếu cói Kim Sơn, gốm Bồ Bát , thêu ren Ninh Hải
	1,0 đ

	
	PHÂN MÔN ÂM NHẠC
	

	2
(3,0 điểm)
	- Năm 1993, tại Liên hoan các trích đoạn chèo hat toàn quốc tổ chức tại Ninh Bình, tiết mục “Ba giá đồng” lần đầu được đưa lên sân khấu và đã được đông đảo khán giả hưởng ứng nồng nhiệt.
- Năm 2021, Trung tâm văn hóa tỉnh Ninh Bình tham gia cuộc thi Liên hoan hát văn, hát chầu văn toàn quốc tại Phú Thọ dành giải A cho tiết mục Giá hầu đồng Quan Hoàng Mười, giải B cho tiết mục hát văn Tràng An hang động trữ tình.
- Nhiều câu lạc bộ hát văn lần lượt ra đời như CLB nghệ thuật chầu văn phường Tam Điệp, CLB diễn xướng chầu văn Thiên Phú xã Khánh Nhạc.
	1,0 đ


1,0 đ 




1,0 đ

	PHÂN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

	3
(2,0 điểm)

	- Quý trọng truyền thống đoàn kết của các dân tộc ở địa phương
	0,5 đ

	
	- Tôn trọng, thân thiện, tránh phân biệt đối xử với đồng bào, học sinh các dân tộc.
	0,5 đ

	
	- Ủng hộ những việc làm thể hiện sự giữ gìn khối đoàn kết dân tộc
	0,5 đ

	
	- Phê phán những việc làm phá hoại khối đoàn kết dân tộc.
	0,5 đ



PHẦN KÍ XÁC NHẬN:
[bookmark: _Hlk153800913][bookmark: _Hlk153800944]TÊN ĐỀ KIỂM TRA: GDĐP-8-GHKI-N.My-Hải-25-26.docx.
TỔNG SỐ TRANG (GỒM ĐỀ KIỂM TRA VÀ HUỚNG DẪN CHẤM) LÀ: 05 TRANG
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